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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 28/10/2026 (Thứ Tư)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

2.2 20:23 23:45
3.8 01:34 05:15
0.3 08:40 12:30
3.8 15:37 19:15
2.4 21:02 00:30
3.8 02:01 05:30

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Trung KMTC LAEM CHABANG 8.7 173 18,318 P/s1 - CL4-5 01:00 // 04.00 tt
xấu A1-A2

2 P.Cần MILD SYMPHONY 8.1 148 9,929 P/s1 - TCHP 01:00 tt xấu 08-CSG96

3 Chương - Hà YM CELEBRITY 10.6 210 32,720 P/s3 - CL5 14:00 // 17.00 A3-A5

4 N.Thanh -
Quang CHENNAI VOYAGER 10.7 208 25,637 P/s3 - CL3 14:30 // 17.00 A1-A2

5 Kiên - Lương SAWASDEE MIMOSA 9.9 172 18,072 P/s3 - CL1 14:00 // 17.00 A3-A5

6 N.Chiến - Duy ORIENTAL BRIGHT 9.1 162 13,596 P/s3 - CL4 19:00 // 22.00 A3-A5

7 Anh - Chính GREEN PACIFIC 8.1 147 12,545 P/s1 - TCHP 21:00 tt xấu

8 M.Hải - Nghị DREAM 8.3 262 77,499 P/S - CR 06:45 QTCR MP01

9 M.Hải - Nghị DREAM 8.3 262 77,499 CR - P/S 15:30 QTCR MP01

10 P.Tuấn - Hoàn TPC-TK-04; TPC-SL-14 6 190 6,257 P/s3 -
CanGio 12:30 ĐX, tt xấu


